
TT Tên sách Tác giả
Tổ chức,

cá nhân

Ngữ văn 12, Tập 1

(Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc 

Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phạm 

Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Trần Lê Hoa Tranh, Đinh Phan Cẩm Vân, Phan Thu 

Vân

Ngữ văn 12, Tập 2 

(Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc 

Bảo, Trần Lê Duy, Đoàn Lê Giang, Phạm Ngọc Lan, 

Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, 

Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân

Chuyên đề học tập

Ngữ văn 12

(Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Trần Lê Duy, Đoàn 

Lê Giang, Phạm Ngọc Lan

Toán 12, Tập 1

(Chân trời sáng tạo)

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, 

Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Vũ Như Thư 

Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm 

Thị Thu Thủy

Toán 12, Tập 2 

(Chân trời sáng tạo)

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, 

Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Vũ Như Thư 

Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm 

Thị Thu Thủy

Chuyên đề học tập

Toán 12

(Chân trời sáng tạo)

3
Tiếng Anh 12 Global 

Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà (Chủ 

biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, 

Nguyễn Thị Kim Phượng

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam

Lịch sử 12

(Chân trời sáng tạo)

Hà Minh Hồng (Chủ biên), Trần Thị Mai, Nguyễn 

Thanh Tiến, Trần Nam Tiến, Trần Thị Thanh Vân, 

Nguyễn Tiến Vinh

Chuyên đề học tập

Lịch sử 12

(Chân trời sáng tạo)

Hà Minh Hồng (Chủ biên), Trần Thị Mai, Trần Nam 

Tiến, Trần Thị Thanh Vân 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 

CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 12

Sử dụng trong Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

từ năm học 2024 - 2025

1

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam

2

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam

4

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, 

Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Ngô Hoàng 

Long



TT Tên sách Tác giả
Tổ chức,

cá nhân

Địa lí 12

(Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên), Phan Văn Phú, 

Hà Văn Thắng (đồng Chủ biên), Huỳnh Ngọc Sao 

Ly, Hoàng Trọng Tuân, Phạm Thị Bạch Tuyết, Trần 

Quốc Việt

Chuyên đề học tập

Địa lí 12

(Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên), Phan Văn Phú, 

Hà Văn Thắng (đồng Chủ biên), Huỳnh Ngọc Sao 

Ly, Hoàng Trọng Tuân, Phạm Thị Bạch Tuyết

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật 12

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái Hà, Nguyễn 

Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà 

Chuyên đề học tập

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật 12

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng 

Chủ biên), Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi

Vật lí 12

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên 

(Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, 

Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi Gia Thịnh

Chuyên đề học tập

Vật lí 12

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh Hải 

(Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng Duy Hải, 

Phạm Văn Vĩnh

Hóa học 12

(Chân trời sáng tạo)

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Lê 

Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân Đức, 

Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn

Chuyên đề học tập

Hóa học 12

(Chân trời sáng tạo)

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Lê 

Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân Đức, 

Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn

Sinh học 12

(Chân trời sáng tạo)

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng Đương, 

Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Trần Thanh Sơn

Chuyên đề học tập

Sinh học 12

(Chân trời sáng tạo)

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng Đương, 

Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị 

Hằng Nga

5

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam

6

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam

7

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam

8

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam

9

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam



TT Tên sách Tác giả
Tổ chức,

cá nhân

Tin học 12, Định hướng Tin 

học ứng dụng

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào 

Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn Nam Hải, 

Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt

Tin học 12, Định hướng 

Khoa học máy tính

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào 

Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Dương Quỳnh Nga, Lê 

Kim Thư, Đặng Bích Việt

Chuyên đề học tập

Tin học 12, Định hướng Tin 

học ứng dụng

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu Tôn

Chuyên đề học tập

Tin học 12, Định hướng 

Khoa học máy tính

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc 

(Chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng Bích Việt

11

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12

(Chân trời sáng tạo 1)

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Vũ Phương 

Liên, Cao Thị Châu Thủy (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hồng Kiên, Lại Thị Yến Ngọc, Phạm Đình Văn

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam

Công nghệ 12: Điện - Điện 

tử

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều Dương 

(Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng Gia Hưng, Bùi 

Trung Ninh, Nguyễn Đăng Phú, Nguyễn Thị Thanh 

Vân

Chuyên đề học tập

Công nghệ 12: Điện - Điện 

tử

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều Dương 

(Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng Gia Hưng, 

Nguyễn Thị Thanh Vân

13

Giáo dục thể chất 12: Bóng 

chuyền

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng 

(Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam

14

Giáo dục thể chất 12: Bóng 

đá

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 

(Chủ biên), Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc 

Minh, Nguyễn Duy Tuyến

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam

15
Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 12

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức 

Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Đức Đăng, Phí Văn Hạnh, 

Uông Thiện Hoàng, Nguyễn Văn Tình, Hoàng Lê 

Nam, Lương Hồng Sinh

Nhà xuất bản 

Đại học sư phạm

Danh mục gồm 15 sách giáo khoa.

12

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam

10

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam


